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SAIGON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION
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 Theo đúng chính sách của chúng tôi, không ngừng cải tiến sản phẩm, mọi đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không phải báo trước.
In accordance with our policy of constant product improvement, all specifications are subject to change without notice or obligation.

 Các sản phẩm thùng chuyên dùng có thể được thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng trong những điều kiện cụ thể nhất định.
Special container could be modified with customers demand in some specified cases.

mm

mm

mm

m3

kg

XE TƯƠNG ỨNG Coresponding Chassis

Kích
thước
Dimension

Chiều dài Length

Chiều rộng Width

Chiều cao Height

Thể tích thùng Container volume

Tải trọng Payload

Vật liệu Material

Tính năng chủ yếu
Main function

HINO FM8JNSA

5970 5760 5650

2480 2500 2500

2300 2460 2600

20 22 16

11000

HINO FC9JESW HINO FM8JNSA HINO FM8JNSA ISUZU FVR34Q HINO FM8JNSA

4950

2300

1600

10

4000 11000 11000

5900

2500

2180

14

5500

Thép hợp kim SPA-H, Nhật Bản SPA-H steel, Japan

Chở rác
Garbage Carrying

Ép và chở rác
 Garbage Compacting & Carrying

5850

2500

1990

11

11500

Chở bùn
Mud Carrying

Trang bị khác
Accessories

02 thùng chứa
nước thải

02 waste water tanks

Cửa nạp phía trên
đầu thùng đóng mở

dạng trượt
Front loading door slide

to open/close

04 nắp đậy, đóng mở kiểu xếp trượt
04 fold-sliding top doors

Cụm nạp và ép rác Loading & compacting devices
Bộ nguồn thủy lực rời Seperately hydraulic power
02 thùng chứa nước thải 02 waste water tanks

HỆ THỐNG MÓC CẨU Hooklift System UNILIFT A 10 N UNILIFT A 18 N UNILIFT A 14 L

Nhập khẩu đồng bộ từ Ý Imported synchronously from Italy

mm 4400 5450 5620

Kg 10000 18000 14000

Xuất xứ Manufacturer

Chiều dài Length

Sức nâng tối đa Max. lifting capacity

 ° 53 48 45

giây s 50

Hệ thống khóa thùng bằng thủy lực khi di chuyển, nâng, hạ Container hydraulic locking during tipping and transporting
Chân chống sau có thể xếp gọn nhập khẩu đồng bộ Rear foldable stabilizer imported synchonously

Góc nâng Tipping angle

Chu kỳ nâng hạ Lifting cycle

Trang bị an toàn Safety devices

Cơ cấu điều khiển Controlling devices
Điều khiển bằng thủy lực Hydraulic controlled

Cần điều khiển được lắp đặt trong cabin và hông xe Control lever is placed inside cab and side of truck

10.00 - 20 / 14PRVỏ xe Tires Trước Front - Sau Rear 8.25 - 16 / 14PR 10.00 - 20 / 16PR 

Xe cơ sở Chassis  HINO FC9JESW HINO FM8JNSA ISUZU FVR34Q

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE Cab Chassis Specifications  HTRHI 040 HTBHI 115/HTRHI 110/HTEHI 110/HERHI 110 HERIS 063

Động cơ
Engine

 

Kiểu Model J05E TE J08E UF 6HK1-E2N

Công suất lớn nhất
Max. Output

kW/v/ph
kW/rpm  118 / 2500 184 / 2500  177 / 2400

Dung tích xy lanh Displacement cc 5123 7684 7790

Mô-men xoắn lớn nhất
Max. Torque

Nm/v/ph
Nm/rpm 515 / 1500 739 / 1500 706 / 1450

Kích
thước
Dimension 

Chiều dài Overall length mm 7050 7950 ~ 8200 8400

Chiều rộng Overall width mm 2300 2500 2500

Chiều cao Overall height mm 2850  3300 ~ 3800 3450

Chiều dài cơ sở Wheelbase between two axles mm  4350 4130 ÷ 1300 5550

Chiều rộng cơ sở Front and rear track (B01 - B02) mm 1770 - 1660 1925 - 1855 1975 - 1840

Trọng
lượng
Mass

Tự trọng Vehicle mass kg 6205 12305 9405

Tải trọng Payload kg 4000 11500 5500

Tổng trọng tải Gross vehicle mass kg 10400 24000 15100

XE MÓC CẨU THÙNG CHUYÊN DÙNG Hooklift Truck

THÙNG CHUYÊN DÙNG Special Container



Thùng chở bùn
Mud carrying container

Thùng ép và chở rác
Garbage compacting container

Thùng chở rác
Garbage carrying container

Thùng chở rác
Garbage carrying container

CÁC LOẠI THÙNG CHUYÊN DÙNG Special Containers

SỰ LỰA CHỌN
CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIÊN PHONG

TIẾT KIỆM THỜI GIAN
VÀ CHI PHÍ

TẠO HIỆU QUẢ
TỐI ƯU TRONG VẬN CHUYỂN

THIẾT KẾ PHÙ HỢ
P TIÊU
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Hooklift 
chuyên dùng 

nhập khẩu đồng bộ 
từ châu Âu

Special hooklift imported synchro-
nously from Europe


